
Mẫu HK-3. Báo cáo tổng hợp số liệu chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam 
(hàng tháng) 

Đơn vị báo cáo:...................................................................................................... 

Cơ quan nhận báo cáo: ....................................................................................... 

Thời hạn gửi báo cáo: .......................................................................................... 

Kỳ báo cáo: .................................................................................................................................  

Chỉ tiêu 

Hãng hàng 
không... 

Hãng hàng 
không... 

Hãng hàng 
không... 

Hãng hàng 
không... Tổng 

Số 
chuyế

n 
Tỷ lệ Số 

chuyến Tỷ lệ Số 
chuyến Tỷ lệ Số 

chuyến 
Tỷ 
lệ 

Số 
chuyến Tỷ lệ Tỷ 

trọng 

CHUYẾN BAY 
KHAI THÁC                       

                        

CHẬM CHUYẾN                       

1. Trang thiết bị và 
dịch vụ tại cảng hàng 
không, sân bay 

                      

2. Quản lý, điều hành 
bay                       

3. Hãng hàng không                       

4. Thời tiết                       

5. Lý do khác                       

6. Tàu bay về muộn                       

                        

HỦY CHUYẾN                       

1. Thời tiết                       

2. Kỹ thuật                       

3. Thương mại                       

4. Khai thác                       



5. Lý do khác                       

Cách thức lập báo cáo Mẫu HK-3 

a) Nội dung, yêu cầu báo cáo: 

- Số liệu báo cáo là tổng hợp số liệu chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam xuất 
phát từ các cảng hàng không, sân bay, diễn ra trong một tháng dương lịch. 

- Các đơn vị báo cáo chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. 

- Định dạng báo cáo: báo cáo được lập dưới định dạng excel. 

b) Đơn vị thực hiện báo cáo: Cục Hàng không Việt Nam. 

c) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Giao thông vận tải. 

d) Phương thức gửi, nhận báo cáo: báo cáo qua Fax hoặc thư điện tử (E-mail), đồng thời gửi 
một (01) bản chính về các đầu mối tiếp nhận báo cáo hoạt động. 

đ) Thời hạn gửi báo cáo: báo cáo trước ngày 10 của tháng kế tiếp. 

e) Tần suất thực hiện báo cáo: báo cáo 01 tháng một lần. 

g) Thời gian chốt số liệu báo cáo (kỳ báo cáo): số liệu từ ngày 01 đến ngày cuối tháng. 

h) Mẫu đề cương báo cáo: không áp dụng. 

  

 


